PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – THÁNG 10 
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC

	
	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
	Đón trẻ
	Thể dục sáng
	Hoạt động học
	Hoạt động vui chơi
	Vệ sinh ăn ngủ
	Hoạt động chiều
	Trả trẻ
	Chủ để

	1. Trẻ biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ BÉ

(TUẦN 1)

	CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ BÉ
	
	
	X
	
	
	
	
	

	2. Trẻ biết phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng.
	- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng. (CS 96) (TUẦN 2)
+ BÉ PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI THEO 2 – 3 DẤU HIỆU
	+ BÉ PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI THEO 2 – 3 DẤU HIỆU
	X
	
	
	
	
	
	
	

	3. Trẻ biết làm thử nghiệm đơn giản là bàn tay đổi màu
	THÍ NGHIỆM: BÀN TAY ĐỔI MÀU

(TUẦN 1)
	THÍ NGHIỆM: BÀN TAY ĐỔI MÀU

(TUẦN 1)
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	4. Trẻ biết làm thử nghiệm đơn giản là hình nổi trên nước
	- THÍ NGHIỆM: HÌNH NỔI TRÊN NƯỚC (TUẦN 5)
	- THÍ NGHIỆM: HÌNH NỔI TRÊN NƯỚC
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	5. Trẻ biết xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận về ý nghĩa, các hoạt động của lễ hội ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	- Xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.
 (TUẦN 3)
	+ Xem sách, tranh ảnh nhận xét, trò chuyện và thảo luận về ý nghĩa, các hoạt động của lễ hội ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	
	
	X
	
	X
	
	
	

	6. Trẻ biết kể tên và nói về hoạt động nổi bật của lễ hội 20/10
	- LỄ HỘI CHÚC MỪNG 20/10 (TUẦN 3)
	+ Trò chuyện với trẻ
	
	
	X
	
	
	
	
	

	
	
	+ Quan sát, tham qua  lễ hội 20/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Trang trí lễ hội 20/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Trẻ biết được cảm xúc bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	- CẢM XÚC CỦA BÉ

(TUẦN 2)
	- Trò chuyện về cảm xúc của bé
	
	
	X
	
	
	
	
	

	8. Trẻ có hiểu biết ban đầu về sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện.
	-  Sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình. (TUẦN 2)
	- Trò chuyện về sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.
	
	
	
	
	
	X
	
	

	9. Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	+ Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ (TUẦN 3)
	- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10. Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	+ Quy mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn).
+ CÂY GIA ĐÌNH
 (TUẦN 4)
	- Trò chuyện về sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.
	
	
	X
	
	
	
	
	

	11. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6  bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- ÔN THÊM - BỚT TRONG PHẠM VI 6 (TUẦN 1)
	+ ÔN THÊM - BỚT TRONG PHẠM VI 6
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	12. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7  bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- THÊM - BỚT TRONG PHẠM VI 7 (TUẦN 5)
	- THÊM - BỚT TRONG PHẠM VI 7 
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	13. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7  bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- ÔN THÊM - BỚT TRONG PHẠM VI 7 (TUẦN 5)
	- ÔN THÊM - BỚT TRONG PHẠM VI 7 
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	14. Trẻ biết gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm trong phạm vi 7
	+ ÔN TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 6
 (TUẦN 2)
	+ ÔN TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 6
 
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	15. Trẻ nhận biết được con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 6
	+ ÔN SỐ LƯỢNG 6 (Tuần 1)
	+ ÔN SỐ LƯỢNG 6 
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	16. Trẻ nhận biết được con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 7.
	- Nhận biết số lượng 7 (Tuần 4)
	- Nhận biết số lượng 7 
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	17. Trẻ nhận biết được con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 7
	+ ÔN SỐ LƯỢNG 7 (Tuần 4)
	+ ÔN SỐ LƯỢNG 7
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	18. Trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuôc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe)


	- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuôc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe) (TUẦN 2)
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuôc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe)
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	19. Trẻ biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.
	- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo. (CS 106) 
+ Đo độ dài và nói kết quả đo. 

(TUẦN 3)
	 + Đo độ dài và nói kết quả đo. 


	
	
	X
	
	
	X
	
	

	20. Trẻ biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.
	+ Ôn đo độ dài và nói kết quả đo. (TUẦN 3)
	+ Ôn đo độ dài và nói kết quả đo. 


	
	
	X
	
	
	X
	
	


